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	                  Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Mức 4
Vận dụng nâng cao
	Tổng cộng

	
	
	TN
	TN
	TN
	TN
	TN

	Số học:   
Số thập phân và các phép tính với số thập phân
- Biết đọc và viết số thập phân.
- Biết so sánh số thập phân.
- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Biết vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp và vận dụng nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000;… 0,1; 0,01; 0,001;…
- Biết tìm một số thành phần chưa biết trong phép tính với số thập phân.
	Số câu
	9
	7

	4
	1
	21

	
	Số điểm
	3
	
	
	
	7

	
	Câu số
	1,2,3,4,5,6,7,8,9
	11,12,13,14,16,17,18
	19,20, 23, 24
	28
	

	Đại lượng và đo đại lượng
- Biết viết các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.
	Số câu
	
	2
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	10,15
	
	
	

	Yếu tố hình học

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	26
	
	

	 Giải toán có lời văn:

	Số câu
	
	
	4
	2
	6

	
	Số điểm
	
	
	
	
	3

	
	Câu số
	
	
	21,22, 25,27
	29,30
	

	[bookmark: _GoBack]TỔNG
	Số câu
	9
	9
	9
	3
	30

	
	Số điểm
	3
	3
	3
	1
	10

	



